
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 124B Đường Vĩnh Hồ , Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KIM VƯỢNG GIÁC

0108476115

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

2. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các 
thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt, bột mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng: Bánh sandwich, 
bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM KIM VƯỢNG 
GIÁC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM VUONG GIAC FOOD COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM VUONG GIAC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914925468 
Email: Hoacolan90@gmail.com 

Fax:
Website:
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9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

13. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

14. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

16. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-  Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích 
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...;

4759

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia 
đình: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...

4649

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
LỢI

Thôn Sen, Xã Hoà 
Trạch, Huyện Bố 
Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam

45.000.000 15,000 044165000073

2ĐOÀN THỊ 
THẢO LAN

Thôn Sen, Xã Hoà 
Trạch, Huyện Bố 
Trạch, Tỉnh Quảng 
Bình, Việt Nam

210.000.000 70,000 194343312

3 THÁI ANH 
VÂN

Khu Đầu, Thị Trấn 
Hưng Nhân, Huyện 
Hưng Hà, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

45.000.000 15,000 034078007080

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       194343312
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Sen, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh 
Quảng Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Sen, Xã Hoà Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN THỊ THẢO LAN Nữ

25/04/1990 Kinh Việt Nam

20/07/2013 Công an Tỉnh Quảng Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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